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1 Tòng Duy An 15/09/2014 Quài Tở -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 8 9 8 8 9 10 9 T T 01 /2025 HN

2 Lò Thị Mai Anh 04/03/2014 Bản Sảo -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 8 8 8 9 7 8 7 T T 02 /2025 1885

3 Lò Tùng Anh 12/06/2014 Quài Cang -TG - ĐB H H H H H H H H H H H H 7 6 6 7 6 8 8 Đ Đ 03 /2025 1737

4 Lò văn Bách 12/04/2014 Quài Cang -TG - ĐB H H H H H H H H H H H H 6 5 6 6 6 7 7 Đ Đ 04 /2025 2021

5 Tòng Thị Hải Băng 05/05/2014 Bản Cản -TG - ĐB T H H H H H T T T H H T 9 8 7 8 8 7 9 Đ T 05 /2025 669

6 Lường Trí Bảo 14/03/2014 Bản Giăng -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 9 7 10 9 8 9 8 T T 06 /2025 1751

7 Lường Ngọc Bích 19/05/2014 Quài Cang -TG - ĐB H H H H H H H H H H H H 5 8 5 6 7 8 8 Đ Đ 07 /2025 1817

8 Lò Thị Bích 15/01/2014 Bản Sảo -TG - ĐB H H H H H H T H H H H T 7 7 7 9 7 8 10 Đ T 08 /2025 2031

9 Quàng Thị Quỳnh Châm 14/10/2014 Bản Nát -TG - ĐB H T H H H H T H H H T T 9 8 7 9 7 8 9 Đ T 09 /2025 1501

10 Hoàng Quỳnh Chi 06/08/2014 Thị Trấn -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 10 10 9 10  10 9 T T 10 /2025 HN

11 Lò Thùy Chi 22/10/2014 Thanh Hưng - ĐB ĐB T T T T T T T T T T T T 10 9 9 10 10 9 10 T T 11 /2025 HN

12 Cà Thị Khánh Chi 10/11/2014 Quài Cang -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 9 9 9 9 9 9 10 T T 12 /2025 1208

13 Lò Thị Minh Chi 16/03/2014 Quài Cang -TG - ĐB H H H H H T H T T H T H 5 6 7 7 7 8 7 Đ T 13 /2025 1397

14 Lò Thị Linh Chi 25/01/2014 Sái Ngoài -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 9 9 9 10 9 9 9 T T 14 /2025 1976

15 Lò Văn Cường 03/01/2014 Sái Ngoài -TG - ĐB T T T T H H T T T H H T 9 8 9 9 7 7 9 Đ T 15 /2025 309

16 Lường Quốc Cường 20/06/2014 Bản Giăng -TG - ĐB H H H H H H H H H H H T 6 6 6 5 6 8 8 Đ Đ 16 /2025 1236

17 Đèo Thị Dần 19/05/2014 Sái Ngoài -TG - ĐB H H H H H H H T T H H H 8 6 8 7 7 6 7 Đ T 17 /2025 1336

18 Lò Tiến Đạt 19/04/2014 Quài Cang -TG - ĐB H H H H H H H H H H H H 7 9 7 7 7 5 7 Đ T 18 /2025 1537

DANH SÁCH

(kèm Quyết định số: 22/QĐ-THQC ngày 13/5/2025 của trường THQC)

S
P

Đ
T

G
h

i 
c
h

ú

Đ
á

n
h

 g
iá

 n
ă

n
g

 l
ự

c

Đ
á

n
h

 g
iá

 p
h

ẩ
m

 c
h

ấ
t

Mã số HT

CTTH

Đánh giá định kì các môn học cuối năm học Điểm KT cuối kì II

Ngày tháng 

năm sinh
TT Họ và tên

Nơi ở

(huyện, tỉnh)



19 Lò Minh Đạt 04/05/2014 Sái Ngoài -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 9 9 9 9 9 10 10 T T 19 /2025 1974

20 Lường Văn Đức 14/12/2014 Bản Sảo -TG - ĐB H H H H H H H H H H H H 7 6 5 8 6 8 6 Đ Đ 20 /2025 2030

21 Cà Hồng Ánh Duyên 06/01/2014 Quài Cang -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 9 8 9 7 8 10 10 T T 21 /2025 158

22 Lò Phương Duyên 21/05/2014 Quài Cang -TG - ĐB H H H H H T T T H T H T 6 7 6 8 6 8 7 Đ T 22 /2025 20

23 Lò Minh Hà 23/09/2014 Sái Trong -TG - ĐB H H H H H H H H H H T H 8 6 7 7 7 7 9 Đ Đ 23 /2025 2251

24 Lò Thị Thanh Hà 26/04/2014 Quài Cang -TG - ĐB H H H H H H H H T H H H 6 8 7 6 7 8 8 Đ Đ 24 /2025 778

25 Lò Bùi Gia Hân 19/11/2014 Bản Nát -TG - ĐB T T H T H T T H H T H T 9 9 7 9 7 9 8 Đ T 25 /2025 1386

26 Quàng Thị Minh Hằng 21/07/2014 Bản Nát -TG - ĐB H T T T T T H T T T H T 9 7 7 9 8 9 9 Đ T 26 /2025 434

27 Lò Thị Hiền 25/03/2014 Bản Giăng -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 7 7 7 9 7 9 9 T T 27 /2025 2240

28 Lò Minh Hiếu  28/09/2014 Sái Trong -TG - ĐB H H H H H H H H H H T H 6 6 7 6 6 8 7 Đ Đ 28 /2025 1815

29 Lò Minh Hiếu 31/01/2014 Sái Ngoài -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 9 9 9 10 9 9 9 T T 29 /2025 1436

30 Lò Mạnh Hòa 22/08/2014 Sái Trong -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 9 10 9 9 10 9 9 T T 30 /2025 2042

31 Lò Thị Thu Hoài 29/01/2014 Sái Trong -TG - ĐB H H H H T H H T T H H H 7 7 7 8 7 8 8 Đ T 31 /2025 1759 KTĐG

32 Lò Huy Hoàng 10/11/2014 Sái Trong -TG - ĐB H T T T H H T H H H T H 8 10 9 9 6 7 8 Đ T 32 /2025 2266

33 Quàng Nhật Hoàng 16/02/2014 Sái Ngoài -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 9 7 9 9 7 9 8 T T 33 /2025 2164

34 Quàng Mạnh Hùng 11/08/2014 Sái Ngoài -TG - ĐB H H T T T T H H H T H H 6 7 8 9 7 8 9 Đ T 34 /2025 1440

35 Lò Anh Hưng 26/01/2014 Sái Trong -TG - ĐB H H H H H H H H H H H H 5 5 6 5 6 7 8 Đ Đ 35 /2025 2245

36 Lò Thị Lan Hương 25/02/2014 Bản Cản -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 9 10 9 10 10 10 9 T T 36 /2025 2003

37 Lò Bảo Huy 28/04/2014 Sái Ngoài -TG - ĐB H T H H H H H H H H T T 7 9 8 8 6 8 7 Đ T 37 /2025 1305

38 Tòng Hải Huy 15/04/2014 Bản Cản -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 9 9 9 9 9 9 9 T T 38 /2025 1596

39 Cà Nhật Huy 16/08/2014 Quài Cang -TG - ĐB H H H H H H H H H H H H 7 8 8 7 5 8 7 Đ Đ 39 /2025 1454

40 Lò Bảo Huy 06/10/2014 Quài Cang -TG - ĐB H H H H H T H H H T H T 5 6 6 7 6 8 9 Đ Đ 40 /2025 1921

41 Lò Văn Huy 12/09/2014 Quài Cang -TG - ĐB H H H H H H T H H H T H 8 6 7 7 5 8 7 Đ Đ 41 /2025 1785

42 Trần Lâm Gia Huy 01/09/2013 Sái Trong -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 7 8 10 9 8 9 9 T T 42 /2025 2080

43 Lò Gia Huy 01/12/2014 Bản Cản -TG - ĐB H H H H H H H H H H H T 6 6 7 7 6 8 5 Đ Đ 43 /2025 2205



44 Quàng Thị Khánh Huyền 17/01/2014 Quài Cang -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 9 9 8 7 8 8 10 T T 44 /2025 2006

45 Lò Xuân Khải 02/03/2014 Phình Sáng -TG - ĐB H H H H T H T H H H T T 7 8 7 8 8 8 9 Đ T 45 /2025 HN

46 Cà Minh Khang 06/10/2014 Quài Tở -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 10 10 9 10 10 9 10 T T 46 /2025 HN

47 Lò Minh Khang 06/11/2014 Bản Sảo -TG - ĐB H H H H H H H H H H H H 5 6 6 5 5 6 5 Đ Đ 47 /2025 2292

48 Ngần Quốc Khánh 01/09/2014 Quài Cang -TG - ĐB H H H H H H H T T H H H 6 6 6 7 7 8 8 Đ Đ 48 /2025 1756

49 Cà Minh Khôi 10/11/2024 Quài Tở -TG - ĐB H H H H H H H H H H H H 5 6 7 8 7 8 6 Đ T 49 /2025 HN

50 Quàng Anh Khôi 21/12/2014 Bản Nát -TG - ĐB H H H H H H H H H H T H 6 7 6 9 7 8 7 Đ Đ 50 /2025 2272

51 Lò Việt Khương 10/05/2014 Sái Trong -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 9 8 8 10 8 9 8 T T 51 /2025 2269

52 Lò Thị Kiều 13/03/2014 Quài Cang -TG - ĐB H H H H H T T H T T H T 7 8 7 8 7 8 9 Đ T 52 /2025 1843

53 Lò Thị Thúy Kiều 02/08/2014 Bản Nát -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 9 9 9 10 9 9 9 T T 53 /2025 1182

54 Lò Bảo Lâm 30/10/2014 Quài Cang -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 9 9 9 9 9 9 10 T T 54 /2025 2121

55 Lò Thị Ngọc Lan 12/03/2014 Sái Ngoài -TG - ĐB H T H H T H T H H H H T 7 9 8 8 7 8 7 Đ T 55 /2025 626

56 Tòng Thị Minh Lan 09/04/2014 Huổi Trẳng -TC - ĐB T T T T T T T T T T T T 9 10 9 9 10 10 10 T T 56 /2025 HN

57 Lò Thị Mỹ Lệ 24/08/2014 Bản Sảo -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 10 9 9 10 9 8 8 T T 57 /2025 2212

58 Tòng Thị Liên 10/10/2014 Bản Kệt -TG - ĐB H H H H H H H H H H H H 8 7 7 8 6 6 7 Đ Đ 58 /2025 1293

59 Cao Bảo Long 15/08/2014 Rạng Đông -TG - ĐB T T H H H H T H H H H T 8 8 7 8 6 8 7 Đ T 59 /2025 HN

60 Quàng Thị Luyến 17/07/2014 Long Hẹ -TC - SL H H H H H H H H H H T H 6 6 6 6 7 8 6 Đ Đ 60 /2025 HN

61 Lò Thị Xuân Mai 26/07/2014 Sái Ngoài -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 8 8 7 9 8 9 7 T T 61 /2025 2213

62 Lò Duy Mạnh 14/06/2014 Sái Trong -TG - ĐB H H H H H H H H H H H H 6 7 6 6 6 8 7 Đ Đ 62 /2025 1607

63 Lò Văn Minh 09/12/2014 Bản Sảo -TG - ĐB H T T T H H H H H H H H 7 8 9 8 7 6 8 Đ T 63 /2025 560

64 Trịnh Hoàng Nam 19/01/2014 Bản Cản -TG - ĐB H H H H H H H H H H H H 7 6 7 7 6 7 7 Đ Đ 64 /2025 2237

65 Lường Hải Nam 15/09/2014 Sái Trong -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 8 9 7 9 7 9 7 T T 65 /2025 2074

66 Quàng Văn Nam 27/06/2014 Bản Nát -TG - ĐB H H H H H H H H H H H T 7 5 6 9 6 8 8 Đ Đ 66 /2025 2455

67 Lò Văn nghĩa 04/05/2014 Quài Cang -TG - ĐB H H H H H H T H H H H H 8 6 6 7 7 8 7 Đ Đ 67 /2025 1391

68 Lò Chính Nghĩa 14/05/2014 Sái Ngoài -TG - ĐB H H H T H T H H H T H T 8 7 8 9 7 8 8 Đ T 68 /2025 2085



69 Lò Thị Ngọc 26/11/2014 Quài Cang -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 9 10 9 9 10 9 9 T T 69 /2025 2231

70 Lường Bảo Ngọc 14/04/2014 Bản Nát -TG - ĐB H H H H H H H H H H H H 5 5 5 5 6 6 8 Đ Đ 70 /2025 440

71 Quàng Thị Bích Ngọc 16/07/2014 Bản Nát -TG - ĐB H H H H H H T H H H T H 8 7 7 9 7 8 10 Đ Đ 71 /2025 411

72 Lường Khánh Ngọc 16/12/2014 Sái Ngoài -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 9 9 9 10 9 9 9 T T 72 /2025 285

73 Lò Tuấn Nhật 21/10/2014 Bản Giăng -TG - ĐB H H H H H H H H H H H T 6 6 10 9 6 6 8 Đ Đ 73 /2025 1860

74 Lò Thị Yến Nhi 09/02/2014 Sái Ngoài -TG - ĐB H H H H T H T H H H T H 7 7 7 8 8 8 7 Đ Đ 74 /2025 2086

75 Lò Tuệ Nhi 30/08/2014 Bản Kệt -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 8 8 8 9 8 8 7 T T 75 /2025 1458

76 Lò Minh Phương 08/09/2014 Sái Trong -TG - ĐB H H H H H H H H H H H T 7 6 6 8 6 8 7 Đ Đ 76 /2025 2291

77 Lò Thị Kim Phượng 27/12/2014 Bản Nát -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 9 9 7 9 8 9 10 T T 77 /2025 1484

78 Lường Mạnh Quân 16/06/2014 Sái Ngoài -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 9 10 9 10 9 9 10 T T 78 /2025 346

79 Lò Thị Lệ Quyên 12/10/2014 Sái Trong -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 9 10 9 10 10 9 10 T T 79 /2025 2532

80 Nguyễn Hồng Quyên 18/08/2014 Bản Giăng -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 9 8 9 9 9 9 9 T T 80 /2025 2043

81 Lò Thị Linh San 27/09/2014 Quài Cang -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 8 9 7 9 8 9 10 T T 81 /2025 42

82 Phạm Hồng Thái 02/01/2014 Bản Nát -TG - ĐB H T T T H T H T H T T T 7 8 10 9 7 9 9 Đ Đ 82 /2025 2296

83 Lò Văn Thăng 02/11/2014 Bản Nát -TG - ĐB H H H H H H H H H H H H 6 5 6 7 5 6 6 Đ Đ 83 /2025 2223

84 Đinh Công Thắng 15/07/2013 Quài Cang -TG - ĐB H H H H H H H H H H H H 6 6 6 6 6 7 6 Đ Đ 84 /2025 2180

85 Lò Văn Thành 19/02/2014 Bản Sảo -TG - ĐB H H H H H H H H H H H H 7 6 5 6 6 8 5 Đ Đ 85 /2025 1157

86 Lường Thị Thảo 29/07/2014  Bản Nát -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 9 9 9 10 9 10 9 T T 86 /2025 1366

87 Lò Thị Thiên 05/09/2014 Quài Cang -TG - ĐB H H H H H H T H H H T H 5 8 6 7 6 7 7 Đ T 87 /2025 1081

88 Lò Thị Anh Thư 24/11/2014 Quài Cang -TG - ĐB H H H H H H H H H H T H 5 7 6 6 7 8 6 Đ Đ 88 /2025 680

89 Lò Anh Thư 20/05/2014 Bản Sảo -TG - ĐB H H H H H T H H H T H H 7 6 7 6 7 9 8 Đ Đ 89 /2025 546

90 Quàng Phương Thúy 16/09/2014 Quài Cang -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 8 9 9 8 8 9 9 T T 90 /2025 2286

91 Lò Thị Huyền Trang 03/12/2014 Sái Ngoài -TG - ĐB T T H H H H T H H H H H 9 8 7 8 6 8 7 Đ T 91 /2025 1332

92 Lò Huyền Trang 10/07/2014 Sái Ngoài -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 9 8 9 9 8 9 7 T T 92 /2025 1589

93 Lò Văn Trọng 20/06/2014 Quài Cang -TG - ĐB H H H H T T T T T T T T 7 7 8 7 8 9 8 Đ T 93 /2025 776



94 Lò Thanh Trúc 17/01/2014 Bản Sáng -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 10 10 9 10 10 10 9 T T 94 /2025 157

95 Quàng Văn Trường 28/07/2014 Quài Cang -TG - ĐB H H H H H T T H H T H T 6 8 7 7 7 9 7 Đ T 95 /2025 2405

96 Lò Văn Xuân Trường 08/10/2014 Sái Trong -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 9 9 9 10 9 10 9 T T 96 /2025 237

97 Lò Tuấn Tú 03/01/2014 Bản Giăng -TG - ĐB H H T T H T H H H T H H 7 7 10 9 7 9 8 Đ Đ 97 /2025 1866

98 Quàng Văn Tuấn 10/02/2014 Bản Giăng -TG - ĐB H H H H H T H H H T H H 6 6 7 8 6 8 7 Đ T 98 /2025 601

99 Quàng Thanh Tùng 15/05/2014 Bản Sảo -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 8 8 8 10 8 9 8 T T 99 /2025 1461

100 Lò Thị Linh Tuyết 06/07/2014 Quài Cang -TG - ĐB H H H H H H T T H H H H 7 7 7 7 7 8 8 Đ T 100 /2025 2228

101 Quàng Ngọc Tuyết 08/01/2014 Quài Cang -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 8 8 9 8 7 8 10 T T 101 /2025 1956

102 Lò Thị Thảo Vi 22/10/2014 Sái Trong -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 9 7 9 10 8 9 8 T T 102 /2025 2132

103 Lò Uy Vũ 08/12/2014 Quài Cang -TG - ĐB T T T T T T T T T T T T 8 9 7 7 9 8 7 T T 103 /2025 2257

104 Ma Tường Vy 05/01/2014 Bản Nát -TG - ĐB H T H H H H H H H H H T 7 7 6 8 7 8 8 Đ T 104 /2025 1087

105 Lò Duy Tân 02/04/2014 Bó- C.Đông -TG - ĐB 105 /2025 HN KT

106 Lường Hoàng Nam 01/06/2014 Bản Giăng -TG - ĐB 106 /2025 2409 KT

107 Lò Khánh Hòa 17/04/2014 Bản Sảo -TG - ĐB 107 /2025 1223 KT

108 Lò Thị Hồng Diên 31/10/2014 Quài Cang -TG - ĐB 108 /2025 2063 KT

109 Lò Thị Ngọc Hân 10/09/2014 Quài Cang -TG - ĐB 109 /2025 1925 KT

110 Lò Văn Ngọc 20/05/2014 Quài Cang -TG - ĐB 110 /2025 1854 KT

Trong bảng này có 104 học sinh được công nhận hoàn thành CTTH; 06 học sinh được công nhận học xong chương trình TH.
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